
STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

1 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng83G00529 TX9424000293 26/8/2024 21/8/2029 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe taxi 5

2 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng83A08409 HĐ9424000428 30/8/2024 29/8/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 7

3
CN Sóc Trăng - Cty TNHH MTV 

Tân Vạn Thuận 2
84C09315 TC9424000026 27/8/2024 31/12/2028 Xe trung chuyển

Số 38, Lê Duẩn, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Cấp mới phù hiệu xe trung 

chuyển
14

4
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B27588 CĐ9424000142 16/8/2025 16/8/2031 Xe tuyến cố dịnh

Tuyến 1: Bến xe Sóc Trăng (Sóc Trăng)- 

Bến xe Bến Cát (Bình Dương) và ngược 

lại; Tuyến 2: Bến xe Vĩnh Châu (Sóc 

Trăng) - Bến xe Miền Tây (TPHCM) và 

ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe tuyến 

cố định
36

5
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B28758 CĐ9424000157 12/9/2024 12/9/2031 Xe tuyến cố dịnh

Bến xe Vĩnh Châu (ST) - Bến xe Miền 

Tây (TPHCM)

Cấp mới phù hiệu xe tuyến 

cố định
34

6
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B28919 CĐ9424000158 12/9/2024 12/9/2031 Xe tuyến cố dịnh

Bến xe Vĩnh Châu (ST) - Bến xe Miền 

Tây (TPHCM)

Cấp mới phù hiệu xe tuyến 

cố định
34

7
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B29491 CĐ9424000159 12/9/2024 12/9/2031 Xe tuyến cố dịnh

Bến xe Vĩnh Châu (ST) - Bến xe Miền 

Tây (TPHCM)

Cấp mới phù hiệu xe tuyến 

cố định
34

8
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
50F01130 CĐ9424000160 12/9/2024 12/9/2031 Xe tuyến cố dịnh

Bến xe Vĩnh Châu (ST) - Bến xe Miền 

Tây (TPHCM)

Cấp mới phù hiệu xe tuyến 

cố định
34

9
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
50F01138 CĐ9424000161 12/9/2024 12/9/2031 Xe tuyến cố dịnh

Bến xe Vĩnh Châu (ST) - Bến xe Miền 

Tây (TPHCM)

Cấp mới phù hiệu xe tuyến 

cố định
34

Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU THÁNG 9 NĂM 2024

(từ ngày 15/8/2024 đến hết ngày 14/9/2024) 

(Kèm theo Thông báo số:             /TB-SGTVT ngày      /9/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)

Số 236-238, 

Đ.9A,KĐT 5A, KHóm 

4, Phường 4, TP.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số 38, Lê Duẩn, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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10 Công ty TNHH Mỹ Duyên 51G63380 TC9424000021 20/8/2024 20/8/2031 Xe trung chuyển
Cấp mới phù hiệu xe trung 

chuyển
8

11 Công ty TNHH Mỹ Duyên 50H51970 TC9424000022 20/8/2024 20/8/2031 Xe trung chuyển
Cấp mới phù hiệu xe trung 

chuyển
8

12 Công ty TNHH Mỹ Duyên 50H52591 TC9424000023 20/8/2024 20/8/2031 Xe trung chuyển
Cấp mới phù hiệu xe trung 

chuyển
5

13 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00642 XT9424000465 16/8/2025 20/8/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 2,150

14 Công ty TNHH Sơn Phụng 68H7480 HĐ9424000421 20/8/2024 20/8/2026 Xe hợp đồng xanh
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
28

15 Công ty TNHH Sơn Phụng 70H00217 XT9424000466 20/8/2024 25/8/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 13,000

16 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00416 HĐ9424000422 22/8/2024 30/8/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
23

17 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01201 HĐ9424000423 22/8/2024 30/8/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

18 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05229 XT9424000473 30/8/2024 30/8/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 4,900

19 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01463 HĐ9424000431 04/9/2024 10/9/2027 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

20 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03968 XT9424000475 04/9/2024 10/9/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 4,870

21 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00389 XT9424000476 04/9/2024 10/9/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6,650

22 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03667 CO9424000005 06/9/2024 25/02/2026 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xecông ten 

nơ
15,056

Số 38, Lê Duẩn, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng
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hạn
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23 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C06524 CO9424000006 06/9/2024 25/02/2026 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xe công 

ten nơ
14,956

24 Công ty TNHH Sơn Phụng 64H00713 XT9424000479 09/9/2024 10/9/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 14,700

25 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C07385 ĐK9424000021 09/9/2024 10/9/2026 Xe đầu kéo Cấp mới phù hiệu xe đầu kéo 14,550

26 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C06501 CO9424000009 09/9/2024 25/02/2026 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xe công 

ten nơ
15,056

27 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00872 HĐ9424000438 10/9/2024 15/9/2025 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu hợp đồng 29

28 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00219 XT9424000480 10/9/2024 20/9/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 16,800

29 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C09413 XT9424000481 10/9/2024 15/9/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,200

30 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00125 HĐ9424000439 10/9/2024 20/9/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
29

31 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04175 XT9424000482 10/9/2024 20/9/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,200

32 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04175 XT9424000482 10/9/2024 20/9/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 14,505

33 Công ty TNHH Sơn Phụng 94F00183 HĐ9424000443 12/9/2024 16/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

34 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00164 HĐ9424000445 12/9/2024 15/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

35 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00184 XT9424000467 21/8/2024 25/8/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 7,100

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Số 38, Lê Duẩn, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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36 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00076 HĐ9424000424 26/8/2024 30/8/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

37 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00228 HĐ9424000425 26/8/2024 04/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

38 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C01863 XT9424000468 27/8/2024 31/8/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3,850

39 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B00054 HĐ9424000426 28/8/2024 31/8/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

40 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00320 XT9424000471 29/8/2024 04/9/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 16

41 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 51B12745 HĐ9424000429 30/8/2024 04/9/2025 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 28

42 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83A07985 HĐ9424000430 04/9/2024 10/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 5

43 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 95H01438 XT9424000477 05/9/2024 10/9/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 14,850

44 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B00904 HĐ9424000433 05/9/2024 10/9/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
5

45 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83E00042 HĐ9424000432 05/9/2024 12/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 40

46 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B01219 HĐ9424000434 06/9/2024 10/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

47 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 95C01883 CO9424000007 09/9/2024 12/9/2025 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xe công 

ten nơ
14,500

48 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 95C01936 CO9424000008 09/9/2024 12/9/2025 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xe công 

ten nơ
14,500

Số 38, Lê Duẩn, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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49 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 61E04030 HĐ9424000435 09/9/2024 15/9/2027 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
29

50 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00361 HĐ9424000437 10/9/2024 15/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

51 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00497 CO9424000010 10/9/2024 15/9/2025 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xe công 

ten nơ
14,727

52 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00261 CO9424000011 11/9/2024 15/9/2025 Xe công ten nơ
Cấp mới phù hiệu xe công 

ten nơ
14,656

53 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01540 HĐ9424000440 11/9/2024 15/9/2026 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

54 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01459 HĐ9424000441 11/9/2024 15/9/2026 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

55 HTX DVVT Thống Nhất 83F00247 HĐ9424000420 20/8/2024 20/8/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

56 HTX DVVT Thống Nhất 83B00800 HĐ9424000427 29/8/2024 10/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

57 HTX DVVT Thống Nhất 83B00020 CĐ9424000145 06/9/2024 06/9/2025 Xe tuyến cố định
Bến xe Sóc Trăng (Sóc Trăng) - Bến xe 

Cà Mau (Cà Mau ) và ngược lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến cố 

định
16

58 HTX DVVT Thống Nhất 93B01095 HĐ9424000436 09/9/2024 15/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
29

59 HTX DVVT Thủy Bộ 83H00990 XT9424000483 11/9/2024 17/9/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,050

60 HTX DVVT Thủy Bộ 83B00976 HĐ9424000444 12/9/2024 19/9/2025 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

Số 38, Lê Duẩn, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Số 137, Nguyễn Huệ, 

P1, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Số 376, ấp An Trạch, 

xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng
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